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A. THÔNG TIN CHUNG
1. Mô tả sản phẩm

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tủ điều khiển G-Magix (G-Magix Box) là một bộ sản phẩm bao gồm nhiều thiết bị 
điện, điện tử và linh kiện khác. Những thiết bị này đã được Gamma Tech lắp đặt, 
lập trình, cài đặt thông số và tích hợp, đóng gói sẵn để tạo ra những tính năng điều 
khiển thông minh các thiết bị điện dân dụng. 

Tủ điều khiển G-Magix cung cấp một giải pháp điện thông minh tối ưu cho các 
công trình dân dụng như: căn hộ chung cư, nhà phố, biệt thự nhỏ hay shop house. 

Tủ điều khiển G-Magix được trang bị sẵn các tính năng thông minh: tính năng điều 
khiển chiếu sáng, điều khiển rèm cửa, điều khiển bơm tiểu cảnh, điều khiển bình 
nước nóng, an ninh chống đột nhập, giám sát cửa ra vào, báo tình trạng khẩn cấp 
và điều khiển, giám sát toàn bộ hệ thống từ xa bằng smartphone, tablet hoặc máy 
tính để bàn. 

3. Đóng gói và bảo quản:

Bộ sản phẩm Tủ điều khiển G-Magix được đóng gói đầy đủ cùng các phụ kiện kèm 
theo trong 01 (một) thùng carton (kích thước 630*525*165mm (H*W*D) với các 
miếng xốp bảo vệ bên trong giúp cho việc vận chuyển dễ dàng và an toàn. 

Sản phẩm phải được bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 40 độ C, tránh xa lửa, 
nước và không để ngoài trời

Một thùng hàng rách vỡ, biến dạng hay bị  ẩm ướt được coi là không đủ tiêu chuẩn 
kỹ thuật và không được mang ra sử dụng. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật của vỏ tủ IEC 60 695 - 2 - 1/0, RoHS, WEEE

EN61000-6-1, EN61000-6-3

RoHS

IEC 60947-2, IEC 60898-1

EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 61000-6-3

Tiêu chuẩn của thiết bị điều khiển

Tiêu chuẩn của dây tín hiệu EIB

Tiêu chuẩn kỹ thuật của aptomat

Tiêu chuẩn kỹ thuật của cảm biến
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4. Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm Tủ điều khiển G-Magix

GM001

Gamma Tech

Âm tường hoặc âm tủ

Châu Âu

Trắng/PVC

IK07

IP40

100 - 240 VAC (50 Hz)

Phân tán chuẩn KNX/EIB

8 tính năng cơ bản

15 x 12A

2 x 12A

2 x 25A

 2 x 1KW

Không giới hạn

0° đến 40° C

-15° đến 40° C

7.0 kg

8.0 kg
543 x 460 x 98 mm

630 x 525 x 165 mm

24 tháng

Trợ lý ảo

Model

Thương hiệu

Hình thức lắp đặt

Xuất xứ linh kiện

Màu sắc/ chất liệu

Tiêu chuẩn chống va đập

Tiêu chuẩn chống bụi, chống ẩm

Điện áp hoạt động

Công nghệ điều khiển

Tính năng

Dòng điện định mức điều khiển đóng/cắt phụ tải 

Dòng điện định mức điều khiển động cơ rèm

Dòng điện định mức điều khiển phụ tải công suất lớn

Công suất tối đa điều khiển điều chỉnh độ sáng

Số lượng các "hoạt cảnh"

Phương thức điều khiển

Nhiệt độ khi hoạt động

Nhiệt độ bảo quản

Trọng lượng sản phẩm

Trọng lượng phủ bì
Kích thước tủ (H *W *D)

543 x 460 x 98 mmKích thước tủ (H *W *D)
Kích thước bao bì (H *W *D)

Bảo hành: 24 tháng

Phím bấm thông minh

Thiết bị di động
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Kích thước âm tủ

98 mm 98 mm

70 mm

543 m
m

543 m
m50

0 
m

m

460 mm

03



Tủ G-Magix

Các thiết bị ngoại vi

B. DANH MỤC THIẾT BỊ

An ninh Tưng bừng

Thể thao Tắt phòng

Tên thiết bị Hình ảnh Số lượng Nhà cung cấp

Cảm biến hiện diện 
kết hợp đo lường chất 

lượng không khí

Phím bấm SOS

Phím bấm
thông minh

Công tắc 
thường

USB 3G

Công tắc từ

Cáp đôi vặn xoắn
chống nhiễu EIB

Cảm biến 
chuyển động

60m

03 cái

01 cái

01 bộ

01 cái

24 nút

15 hạt

01 cái

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN USA

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN VIETNAM

GM-001

MADE IN FRANCE

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN JAPAN

Hình ảnh Nhà cung cấp
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C. HƯỚNG DẪN THI CÔNG LẮP ĐẶT 
1. Yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật

Người lắp đặt sản phẩm này cần có đầy đủ kiến thức về thi công lắp đặt hệ 
thống điện - điện nhẹ. 
Có ý thức tuân thủ các quy trình - quy định thi công lắp đặt hệ thống điện để đảm 
bảo chất lượng, an toàn và tránh sai sót, tai nạn không cần thiết.
Có đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng để thi công lắp đặt hệ thống điện - điện 
nhẹ. 

2. Kiểm tra và bảo quản sản phẩm 

Sản phẩm nhận được trước khi thi công lắp đặt cần phải nguyên đai nguyên 
kiện, không móp méo, rách, ướt. 
Khi mở hộp, hãy kiểm tra xem các thiết bị có bị biến dạng hay có dấu hiệu hỏng 
hóc gì không. Nếu có nghi ngờ, bạn không được sử dụng và hãy liên hệ ngay 
với nhà sản xuất.
Luôn để sản phẩm nơi khô ráo, tránh xa lửa và nước, cẩn trọng khi di chuyển 
tránh va đập, rơi vỡ. 
Không sử dụng các vật sắc, nhọn, vật cứng để nhấn phím bấm. 
Chỉ sử dụng các tấm vải mềm, khăn giấy để vệ sinh bề mặt phím bấm, cảm biến.

3. Đọc kỹ và hiểu rõ các tài liệu hướng dẫn 

Cần nghiên cứu và hiểu rõ các sơ đồ nguyên lý cũng như sơ đồ đấu dây của 
từng hạng mục trong tài liệu này trước khi bắt đầu thi công lắp đặt. 
Hãy tham khảo thêm thông tin hướng dẫn mới nhất được cập nhật trên 
website www.gammatech.com.vn hoặc hotline hỗ trợ kỹ thuật số 0977345151
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Sơ đồ đấu nối tổng quát của tủ điều khiển G-MAGIX

BUS EIB

Phím b'm

EIB

+

Black

Red
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Sơ đồ đấu nối của tủ điều khiển G-Magix

Sơ đồ đấu nối cảm biến hiện diện kết hợp giám sát chất lượng không khí 
với tủ điều khiển G-MAGIX

Sơ đồ đấu nối công tắc từ với tủ điều khiển G-MAGIX
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Phím b'm

EIB

+
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Red
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Sơ đồ đấu nối phím bấm với tủ điều khiển G-MAGIX

D. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (HDSD)
1. Điều khiển bằng phím bấm.

1.1 Phím bấm thông minh.
   + Mỗi phím bấm thông minh gồm 6 nút nhấn đa chức năng 
       và có đèn  trạng thái ở từng nút.
   + Mỗi nút nhấn điều khiển tương ứng với một tính năng hoặc một 
      “hoạt cảnh” thông minh.
   + Ví dụ với 1 phím bấm thông minh được đặt ở phòng khách sẽ có  những 
      tính năng

BUS EIB

Phím b'm

EIB

+

Black

Red

1 3

2 4

R1_O
P

R1CO
M

R1_CL

Shutter

N L1

26 27 28

An ninh Tưng bừng

Thể thao Tắt phòng
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Hình 1: Công tắc SOS

   + Kịch bản “Tưng bừng”: Đèn rọi tranh, đèn bàn trà và đèn hắt bừng sáng; 
      đèn Downlight sáng với cường độ 100%; rèm được mở ra.
   + Điều khiển rèm: Chỉ với một nút nhấn rèm sẽ mở/đóng/dừng.
   + Kịch bản “Tắt phòng”: Đèn rọi tranh, đèn bàn trà và đèn hắt tắt; đèn Downlight 
      về 0%; rèm đóng lại; nhạc background tắt, TV và bộ dàn âm thanh tắt.
Lưu ý: Với đèn đèn tăng giảm cường độ sáng thì đèn sẽ tăng từ từ, giảm từ từ 
về giá trị cài đặt để người dùng thích ứng với ánh sáng. Đặt để người dùng thích 
ứng với ánh sáng.

1.2 Công tắc SOS
   + Là công tắc nhấn nhả
   + Được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp: Kết nối ra loa phát âm thanh
      cảnh báo, đồng thời gửi trực tiếp Email, tin nhắn tới số người thân hay ban 
      quản lý tòa nhà, cơ quan an ninh địa phương... và không giới hạn số lượng 
      tin nhắn

R1_O
P

R1CO
M

R1_CL

Shutter

N L1

26 27 28

+ Kịch bản “ Tiếp khách”: Đèn rọi tranh, đèn bàn trà và đèn hắt bừng sáng; 
     đèn Downlight sáng với cường độ 40%; một bản nhạc nền được phát 
     với âm lượng vừa phải.
   + Kịch bản “Sinh hoạt”: Đèn rọi tranh ở phòng khách và đèn hắt bừng sáng; 
      đèn Downlight sáng với cường độ 50%; rèm được mở ra.
   + Kịch bản “Tiết kiệm”: Đèn rọi tranh, đèn bàn trà và đèn hắt tắt; 
      đèn Downlight 60%
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2. Điều khiển qua ứng dụng trên thiết bị di động

Bước 2: Đăng nhập tài khoản theo ID và Password do Gamma Tech 
cung cấp

Bước 1: Tải app trên Google Play hoặc App Store

Nhà thông minh Gamma Tech
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Bước 3: Điều khiển và giám sát 

Lưu ý:
   - Hình ảnh nền sẽ được sử dụng bằng ảnh thực tế phòng/ khu vực chính căn hộ 
của khách hàng).
   - Để điều khiển các thiết bị, khách hàng cần truy cập vào giao diện của phòng 
tương ứng
   - Khi icon đổi màu thì thao tác đã được thực thi.
   - Trên màn hình luôn luôn hiện thị các thông tin: nồng độ CO2 (ppm), cường độ 
ánh sáng (Lux), độ ẩm không khí (%), nhiệt độ° (°C) và tình trạng đóng mở của 
cửa chính.
   - Trong trường hợp không tìm được app, không truy cập được vào tài khoản
Gamma Tech cung cấp vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ của chúng tôi 
thông qua hotline: 0977.345.151
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Để đổi mật khẩu, quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau: 
   - Bước 1: Kết nối với wifi, sử dụng trình duyệt web vào địa chỉ LAN
     (Địa chỉ mặc định là 192.168.1.10), sẽ hiện ra màn hình đăng nhập
   - Bước 2: Đăng nhập (Mật khẩu mặc định có Username: admin; 
     (Password: admin) sau đó click vào “Sign in”

   - Bước 3: Click chuột trái vào mục “System config”, 
      di chuyển chuột tới “System”, chọn “Admin access”

   - Bước 4: Sau đó thay đổi Password theo ý của bạn. Nhập Password 
     hiện tại  sau đó nhập Password mới, tiếp tục nhập lại Password ở mục 
     Repeat Password, click “OK” để lưu thay đổi.

3. Thay đổi mật khẩu đăng nhập ứng dụng điều khiển trên 
thiết bị di động
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Lorem ipsum

4. Hướng dẫn sử dụng cảm biến, an ninh và hẹn giờ

1. Cảm biến
   - Cảm biến chuyển động: 
   + Trong khu vực lắp đặt khi phát hiện có chuyển động trong phạm vi của 
      cảm biến (tối đa 8m) sẽ kích hoạt đèn tại khu vực phát sáng, sau thời gian
      đã cài đặt (5s – 1200s) khi không phát hiện chuyển động đèn sẽ tự động tắt. 
   + Thường được lắp tại khu vực hành lang, sảnh vào, nhà vệ sinh…
   - Cảm biến hiện diện kết hợp đo lường chất lượng không khí:
   + Cảm biến sẽ tự động đo lường các thông số từ nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2,
      cường độ ánh sáng. Các giá trị đo sẽ hiển thị trên giao diện app điều khiển và 
      được cập nhật liên tục.
   + Cảm biến tự động phát hiện người trong phạm vi quét và điều khiển các 
      thiết bị đèn, rèm,..
   + Thường được lắp tại khu vực phòng khách, phòng ngủ,..

2. An ninh
   - Khách hàng có thể theo dõi tình trạng đóng/ mở cửa trên giao diện của
     app điều khiển. 
   - Khi khách hàng kích hoạt tính năng “An ninh”, khi cửa chính mở thì thông tin
     cảnh báo sẽ gửi trực tiếp đến điện thoại của khách hàng thông qua email, tin
     nhắn,.. và không giới hạn số lượt thông báo.

3. Hẹn giờ
   - Một số tính năng được tích hợp khả năng hẹn giờ hoạt động cố định như 
     bật/tắt bơm tưới cây, điều khiển bình nước nóng/ đèn ban công, 
     đóng/ mở rèm cửa,…
   - Sau khi được hẹn giờ hoạt động cố định, các thiết bị sẽ tự động hoạt động
     mà không cần các tác động điều khiển vật lý qua phím bấm hay app.
   - Và cũng có thể lựa chọn chế độ theo mùa, có nhiều mùa và mỗi mùa thì
     có một thời gian, chế độ khác nhau. 
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E. CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP

STT

1

2

3

4

5

6

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Tất cả các phím bấm thông minh đều 
không điều khiển được, khi nhấn để 
điều khiển thì không thấy tác động gì.

Tất cả các phím bấm điều khiển hoạt 
động tốt nhưng có một phím bấm 
không hoạt động.

Khi sử dụng ứng dụng, khách hàng 
có thể truy cập vào được giao diện 
điều khiển nhưng không thể điều 
khiển

Tôi đã đổi mật khẩu App điều khiển 
của Gamma Tech và không nhớ 
chúng

Tới các kịch bản có sẵn,
tôi muốn tự sửa đổi được không

Tôi đang sử dụng gói nhà thông minh 
Gamma Tech bây giờ muốn thêm 
tính năng thông minh ở phòng ngủ 
nữa có được không?

Trong trường hợp khách hàng muốn 
thay đổi kịch bản vui lòng liên hệ đơn 
vị cung cấp, lắp đặt 

Tùy vào model tủ điều khiển cũng 
như số lượng tính năng thiết kế và 
thực tế tại không gian nhà quý khách 
mà Gamma Tech sẽ tư vấn, thiết kế 
giải pháp bổ sung và mở rộng để 
đem lại hiệu quả cũng như tối ưu về 
chi phí nhất

Hiện tượng này có thể là do nguồn 
nuôi (EIB) hệ thống điều khiển đang bị 
sự cố, đang bị ngắt, Aptomat cấp cho 
thiết bị nguồn đang bị cúp. Cần gọi 
ngay cho nhân viên kỹ thuật lắp đặt để 
xử lý cho an toàn nhất.

Hiện tượng này có thể là do phím bấm 
này bị lỗi, do nước vào hay trong quá 
trình tháo ra lắp lại không đúng kỹ 
thuật. Cần gọi cho đơn vị cung cấp và 
lắp đặt.

Trường hợp này do ứng dụng hoặc 
điện thoại quý khách bị treo, đơ vui 
lòng thoát ứng dụng và truy cập lại 
app, thử lại bằng cách khởi động lại 
máy. Khi chưa thể giải quyết tình trạng 
vui lòng liên lạc với đơn vị cung cấp, 
lắp đặt.

Trường hợp này quý khách vui lòng 
liên hệ với trung tâm dịch vụ để được 
giải quyết
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Văn phòng làm việc: Tầng 4, Tòa nhà N01-T5 đường Hoàng Minh Thảo, Hà Nội
Tại Hà Nội - Căn hộ thông minh mẫu:
 Căn hộ 2601, Tòa nhà N01-T8 Khu Đoàn ngoại giao, Hà Nội
Tại TP. Hồ Chí Minh - Showroom: 
105-H7 Mỹ Hưng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

https://gammatech.com.vn 0977 345 151     lienhe@ gammavietnam.com.vn

"Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn 
Giải pháp nhà thông minh Gamma Tech!"

GAMMA TECH., JSC


